Phụ lục 1. CHỈ TIÊU VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020
(kèm theo kế hoạch số 329/KH-PGDĐT ngày 17tháng 4 năm 2019 của Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy)
	Loại hình
	TT
	Tên trường

Mầm non
	Số trẻ điều tra trên địa bàn
	Số trẻ dự kiến năm học 2019-2020
	Phân tuyến theo tổ,khu vực (phường)

	
	
	
	Số trẻ

sinh năm 2018
	Số trẻ sinh năm 2017
	Số trẻ sinh năm 2016
	Số trẻ sinh năm 2015
	Số trẻ sinh năm 2014
	TS trẻ qua điều tra
	Số trẻ vào nhà trẻ/ nhóm
	Số trẻ vào MG 3T/ lớp
	Số trẻ vào MG 4T/ lớp
	Số trẻ vào MG 5T/ lớp
	TS trẻ / nhóm, lớp
	

	Công lập
	1
	Phong Lan
	28
	96
	127
	203
	288
	742
	85/4
	75/3
	107/3
	109/3
	376/13
	Địa bàn phường An Thới

	
	2
	Họa Mi
	45
	86
	109
	125
	136
	646
	45/2
	60/2
	90/3
	105/3
	300/10
	Địa bàn phường  BHN

	
	3
	Bình Thủy
	101
	160
	185
	259
	250
	955
	55/2
	70/3
	90/3
	85/3
	300/11
	Tuyển sinh KV 1,2,3,4 phường Bình Thủy và các khu vực giáp ranh của phường Bùi Hữu Nghĩa, An Thới, Trà An. 

	
	4
	Sơn Ca
	
	
	
	
	
	
	50/2
	80/3
	70/2
	70/2
	270/9
	Tuyển sinh KV 5,6,7 phường Bình Thủy và các khu vực giáp ranh của phường Trà An, KV Bình Yên A Long Hòa.


	
	5
	Long Tuyền
	41
	95
	165
	175
	195
	631
	25/1
	75/3
	90/3
	150/5
	340/12
	Phường Long Tuyền: KV Bình Dương A, Bình Dương B, Bình Phó A.

	
	6
	Long Hòa
	45
	101
	117
	176
	189
	628
	30/1
	60/2
	70/2
	75/2
	235/7
	Địa bàn phường  Long Hòa

	
	7
	Mai Vàng
	
	
	
	
	
	
	35/1
	50/2
	70/2
	80/2
	235/7
	Phường Long Tuyền: Bình Thường A, Bình Thường B, Bình Phó B.

	
	8
	Trà An
	60
	69
	112
	127
	159
	527
	45/2
	75/3
	60/2
	105/3
	285/10
	Địa bàn Phường Trà An

	
	9
	Hoa Hồng
	70
	99
	156
	170
	172
	667
	30/1
	37/1
	60/2
	70/2
	197/6
	Địa bàn phường Trà Nóc

	
	10
	Thới An Đông
	60
	102
	136
	112
	148
	558
	25/1
	32/1
	60/2
	150/5
	267/9
	Địa bàn phường Thới An Đông

	Tổng cộng Công lập
	
	
	
	999/30
	2805/94
	

	Trường ngoài công lập


	1
	Tuổi Thơ
	
	
	
	
	
	
	50/2
	50/2
	210/7
	245/7
	555/18
	

	
	2
	Tuổi Thơ 2
	
	
	
	
	
	
	50/2
	125/5
	90/3
	70/2
	385/12
	

	
	3
	Khánh Ly
	
	
	
	
	
	
	45/2
	25/1
	25/1
	20/1
	105/5
	

	
	4
	Ánh Dương
	
	
	
	
	
	
	43/2
	30/1
	35/1
	35/1
	143/5
	

	
	5
	Hướng Dương
	
	
	
	
	
	
	40/2
	60/2
	25/1
	20/1
	145/6
	

	
	6
	Minh Ngọc
	
	
	
	
	
	
	40/2
	60/2
	65/2
	75/2
	240/8
	

	
	7
	Khánh Vân
	
	
	
	
	
	
	25/1
	30/1
	60/2
	70/2
	185/6
	

	
	8
	Thiên Thảo
	
	
	
	
	
	
	25/1
	25/1
	30/1
	35/1
	115/4
	

	
	9
	Yến Linh
	
	
	
	
	
	
	25/1
	25/1
	25/1
	35/1
	110/4
	

	
	10
	Hồng Hà
	
	
	
	
	
	
	45/2
	25/1
	30/1
	29/1
	129/5
	

	
	11
	Mặt Trời Nhỏ
	
	
	
	
	
	
	15/1
	30/1
	35/1
	30/1
	110/4
	

	
	12
	Minh Trí
	
	
	
	
	
	
	15/1
	25/1
	35/1
	75/3
	150/6
	

	
	13
	Hoàng Sơn 3
	
	
	
	
	
	
	15/1
	25/1
	25/1
	15/1
	80/4
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	754/24
	2452/87
	

	Nhóm trẻ độc lập
	1
	NT Búp Sen
	
	
	
	
	
	
	13
	3
	4
	0
	20/1
	

	
	2
	NT Liên Hương
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	5
	0
	25/1
	

	
	3
	NT Sao Mai
	
	
	
	
	
	
	15
	5
	5
	0
	25/1
	

	
	4
	NT Thiên Lý
	
	
	
	
	
	
	30/2
	15/1
	25/1
	0
	70/4
	

	
	5
	NT Hoa HD
	
	
	
	
	
	
	5
	6
	4
	0
	15/1
	

	
	6
	NT Búp Sen Hồng
	
	
	
	
	
	
	20/1
	25/1
	25/1
	0
	70/3
	

	
	7
	NT Mai Hồng
	
	
	
	
	
	
	8
	10
	6
	0
	24/1
	

	
	8
	NT Trung Hải
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	10
	0
	22/1
	

	
	9
	NT Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	20/1
	20/1
	0
	40/2
	

	
	10
	NT Huyền Anh
	
	
	
	
	
	
	15/1
	20/1
	0
	0
	35/2
	

	
	11
	NT Hoa Thơ
	
	
	
	
	
	
	15
	10
	10
	0
	35/1
	

	
	12
	NT Thế Danh 2
	
	
	
	
	
	
	6
	5
	9
	0
	20/1
	

	
	13
	NT Thanh Ngọc
	
	
	
	
	
	
	20/1
	15
	15
	0
	50/2
	

	
	14
	NT An Thơ 3
	
	
	
	
	
	
	20/1
	15
	20
	0
	55/2
	

	
	15
	NT Măng Non
	
	
	
	
	
	
	20/1
	10
	10
	0
	40/2
	

	
	16
	NT Cát Tường
	
	
	
	
	
	
	10
	12
	8
	0
	30/1
	

	
	17
	NT Ánh M Đăng
	
	
	
	
	
	
	10
	6
	4
	0
	20/1
	

	
	18
	NT Ban Mai
	
	
	
	
	
	
	10
	7
	8
	0
	25/1
	

	
	19
	NT Chích Chòe
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	5
	0
	25/1
	

	
	20
	NT Vành khuyên
	
	
	
	
	
	
	10
	10
	10
	0
	30/1
	

	
	21
	NT Vàng Anh
	
	
	
	
	
	
	15/1
	10
	5
	0
	30/2
	

	
	22
	NT Chích Bông
	
	
	
	
	
	
	15
	8
	
	
	23/1
	

	
	23
	NT Nắng Mai
	
	
	
	
	
	
	5
	8
	7
	0
	20/1
	

	Tổng cộng Ngoài công lập
	
	
	
	754/24
	3201/121
	

	Tổng cộng Quận
	1156
	1375
	1682
	1753/54
	5966/215
	


